
STT SBD Ngày sinh
Giới 
tính

THPT Dân tộc Hộ khẩu thường trú ĐTƯT KVƯT Địa lý Toán
Ngữ 
văn

Điểm 
NK

Tổng 
điểm 

(thang 
điểm 
30)

I. XÉT ĐIỂM HỌC BẠ LỚP 12:

1 C36 031 Y Nhung 15/02/2002 Nữ 2002 Dẻ Đăk Nông, Ngọc Hồi, Kon Tum 01 01 9.0 7.5 8.00 27.13

2 C36 007 Y Hằng 02/3/2002 Nữ 2020 Rơ Ngao Đăk Tô, Kon Tum 01 01 7.9 7.1 8.33 26.50

3 C36 033 Y Nư 10/02/2002 Nữ 2020 Mơ Nâm Măng Cành, Kon Plong, Kon Tum 01 01 8.6 7.6 7.17 25.66

4 C36 040 Trần Thị Thân 06/11/2001 Nữ 2019 Kinh P. Quang Trung, TP. Kon Tum, Kon Tum 01 7.8 7.3 9.00 25.58

5 C36 022 Nguyễn Thị Cẩm Ly 02/3/2001 Nữ 2020 Kinh P. Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, Kon Tum 01 7.3 7.4 9.17 25.53

6 C36 038 Y Siêu 17/10/2002 Nữ 2020 Ba Na P. Thống Nhất, TP. Kon Tum, Kon Tum 01 01 7.0 7.4 7.83 25.30

7 C36 052 Y Uyên 30/9/2001 Nữ 2019 Dẻ Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum 01 01 7.7 7.0 7.67 25.28

8 C36 041 Y Thanh 20/11/1999 Nữ 2017 Xê Đăng Đăk Sao, Tu Mơ Rông, Kon Tum 01 01 7.4 6.8 7.83 25.15

9 C36 017 Y Khinh 23/8/2002 Nữ 2020 Xê Đăng Đăk Hà, Kon Tum 01 01 7.7 6.4 7.83 25.07

10 C36 008 Y Hát 09/10/2002 Nữ 2020 Dẻ Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum 01 01 8.0 6.7 7.33 24.77

II. XÉT ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT:

1 C36 034 Y Quà 10/4/2002 Nữ 2020 Xê Đăng Xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum 01 01 7.25 7 7.67 24.94

2 C36 047 Trần Ngọc Thuý 31/12/2002 Nữ 2020 Kinh P. Duy Tân, TP. Kon Tum, Kon Tum 01 6.75 7.25 8.83 24.50

3 C36 002 Nguyễn Thị Hồng Diễm 22/10/2002 Nữ 2020 Kinh Thôn 1, Đăk Cấm, TP. Kon Tum, Kon Tum 01 6.0 8.25 8.33 23.93

4 C36 055 Đường Thị Hồng Vy 30/6/2002 Nữ 2020 Kinh P. Quang Trung, TP. Kon Tum, Kon Tum 01 8.0 8.0 7.33 23.75

5 C36 014 Trịnh Thị Khánh Huyền 20/01/2002 Nữ 2020 Kinh Tổ 2, P. Ngô Mây, TP. Kon Tum, Kon Tum 01 7.5 6.75 7.50 22.69

6 C36 037 Y Ly Sa 07/7/2002 Nữ 2020 Rơ Ngao Đăk Mar, Đăk Hà, Kon Tum 01 01 5.4 7.5 6.83 22.67

* Ghi chú: Tổng điểm xét tuyển = (Tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số*3/tổng hệ số 3 môn + Điểm ưu tiên + điểm khuyến khích) làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy

Danh sách này có 16 thí sinh.

Trong đó:

- Xét điểm học bạ lớp 12: 10 thí sinh.

- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT: 6 thí sinh.
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